MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN KHI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tri thức trong thế kỉ XXI cùng với xu thế hội nhập, toàn cầu hoá, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đòi hỏi giáo dục đào tạo phải đổi mới cả về nội dung và phương pháp dạy học. Tại Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Đảng ta một lần nữa khẳng định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học … tập trung dạy cách học, cách nghĩ và tự học, theo phương châm “giảng ít, học nhiều”. Chuyển quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Bồi dưỡng khát vọng học tập suốt đời.  Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực có đủ phẩm chất năng lực, có tư duy độc lập, năng động, tự chủ, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước và thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội.
Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập là vấn đề mang tính cấp thiết hiện nay ở trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị về bản chất là chuyển từ các phương pháp truyền thụ thông tin một chiều sang các phương pháp dạy học chủ động, tích cực nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình học tập, từ đó đào tạo ra những con người năng động, độc lập đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước.
Sử dụng phương pháp dạy học chủ động không phải là vấn đề mới, nó đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển. Ở nước ta, phương pháp này đã được nhiều trường, ở tất cả các bậc học ứng dụng thành công và thu được nhiều tín hiệu tích cực, những kết quả tốt. Tuy nhiên, đối với các môn Lý luận chính trị do là những môn học đặc thù có tính lý luận cao nên việc vận dụng phương pháp này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, trong phạm vi bài tham luận này, người viết chỉ đề cập đến một vấn đề hết sức quan trọng khi vận dụng phương pháp dạy học chủ động, đó là “ Một số yêu cầu đối với giảng viên khi vận dụng phương pháp dạy học chủ động trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập”. 
II. NỘI DUNG

1. Khái niệm phương pháp dạy học chủ động
Phương pháp dạy học chủ động (Active Teaching) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước với những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
Phương pháp dạy học chủ động hướng đến việc hoạt động hóa, chủ động hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung và phát huy tính chủ động của người học chứ không phải tập trung và phát huy tính chủ động của người dạy.

2. Một số phương pháp dạy học chủ động

Có rất nhiều phương pháp dạy học chủ động. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một bài tham luận người viết chỉ giới thiệu tóm tắt một số phương pháp dạy học chủ động được vận dụng có hiệu quả trong quá trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị hiện nay.

 2.1. Phương pháp động não 
Phương pháp động não được định nghĩa là cách thức vận dụng kinh nghiệm và sáng kiến mỗi người trong thời gian tối thiểu tùy vấn đề đưa ra để có được tối đa những dữ kiện tốt nhất. Động não là phương pháp giúp sinh viên trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó, trong đó có nhiều ý tưởng sáng tạo. 
2.2. Phương pháp suy nghĩ - từng cặp - chia sẻ 
Phương pháp này được thực hiện bằng cách cho các sinh viên cùng đọc tài liệu hoặc suy nghĩ về một chủ đề, sau đó các sinh viên ngồi bên cạnh nhau có thể trao đổi với nhau về ý kiến và kinh nghiệm của mỗi người trong một khoảng thời gian nhất định (khoảng vài phút), sau đó chia sẻ với cả lớp. Ưu điểm của phương pháp này là có thể dễ dàng thực hiện ở mọi cấu trúc lớp học, sinh viên nào cũng được tham gia vào việc chia sẻ ý kiến của mình, từ đó tạo cho người học sự tự tin khi trình bày suy nghĩ của mình (đây là điểm yếu đối với đa số các sinh viên Việt Nam.

2.3. Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề 
Phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề là phương pháp đặt sinh viên trước một nhiệm vụ nhận thức và kích thích sinh viên tự lực giải quyết nhiệm vụ nhận thức đó một cách sáng tạo.
Với phương pháp học dựa trên vấn đề, sinh viên vừa nắm được kiến thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội kiến thức, phát triển tư duy chủ động, sáng tạo, chuẩn bị năng lực thích ứng với đời sống xã hội

2.4. Phương pháp học tập nhóm 
Học tập theo nhóm là một phương pháp học tập trong đó các thành viên cùng phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết một vấn đề học tập cụ thể nhằm hướng đến một mục tiêu chung.
Học tập theo nhóm được tổ chức và điều khiển một cách khoa học và hợp lý sẽ góp phần xây dựng tinh thần đồng đội, mối quan hệ tương hỗ giữa các thành viên trong nhóm đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân, phù hợp với việc học hướng tới người học; khuyến khích tính độc lập tự chủ trong học tập, tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi, biết lắng nghe người khác cũng như khả năng phản biện thông qua phần trình bày của mình và sự phản hồi của những người xung quanh,  tạo cơ hội cho mọi thành viên rèn luyện các kỹ năng như: kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng  tổ chức… những kỹ năng rất quan trọng, cần thiết cho quá trình làm việc sau này.
2.5. Phương pháp đóng vai 
Phương pháp đóng vai là phương pháp tổ chức cho sinh viên thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Trong quá trình học tập, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí óc và hoạt động chân tay. Phương pháp này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội; gây hứng thú và chú ý cho sinh viên; tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của sinh viên, khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của sinh viên theo chuẩn mực hành vi đạo đức.

3. Đặc trưng của phương pháp dạy học chủ động

3.1. Người học là trung tâm 
Trong phương pháp dạy học chủ động, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giảng viên sắp đặt. Với phương pháp này, giảng viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động.
3.2. Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học 
Phương pháp giảng dạy chủ động xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho sinh viên không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. 
3.3. Phối hợp giữa học tập cá nhân với học tập hợp tác 

Trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp giảng viên – sinh viên, sinh viên – sinh viên, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Điều này phù hợp với môi trường thực tế sau này khi sinh viên đã tốt nghiệp và đi làm, buộc mọi người phải học tập suốt đời, phối hợp giữa học tập cá nhân và học tập hợp tác.
3.4. Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức hoạt động 
Trong giảng dạy chủ động giảng viên trở thành người hướng dẫn, thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để sinh viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, sinh viên hoạt động là chính, giảng viên chỉ là người hướng dẫn, ngoài giờ lên lớp, giảng viên còn phải theo dõi các hoạt động tự học của sinh viên, giúp đỡ sinh viên khi cần thiết, trao đổi thảo luận và góp ý để người học đi đúng hướng. 
3.5. Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh viên 
Việc đánh giá không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng việc học tập và điều chỉnh hoạt động của sinh viên mà còn tạo điều kiện nhận định thực trạng việc giảng dạy và điều chỉnh hoạt động của giảng viên. Giảng viên hướng dẫn cho sinh viên phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học của mình.

4. Một số yêu cầu đối với giảng viên khi vận dụng phương pháp dạy học chủ động trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập
Phương pháp dạy học chủ động thực chất là tích cực hóa sinh viên trong giờ học. Kết quả của phương pháp phụ thuộc chủ yếu vào năng lực, trình độ của giảng viên, công tác chuẩn bị của giảng viên, mức độ hợp tác của sinh viên và thói quen học tập của sinh viên. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả dạy và học các môn Lý luận chính trị, khi vận dụng phương pháp dạy học chủ động, giảng viên cần chú ý một số yêu cầu sau: 

Trước hết, đòi hỏi giảng viên vừa phải có năng lực chuyên môn vừa phải có năng lực sư phạm, phải thành thạo trong các kỹ năng giảng dạy từ cách tổ chức lớp học đến bố trí thời lượng, đặt câu hỏi, tổ chức và khuyến khích thảo luận, dẫn đắt mạch thảo luận, nhận xét, phản biện và phải giữ vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của sinh viên. Đặc biệt, khi sử dụng phương pháp dạy học chủ động giảng viên phải làm chủ được giờ học, phải đóng vai trò là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm để sinh viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình, cố gắng tạo không khí lớp học nhẹ nhàng, không căng thẳng, đừng làm sinh viên từ sợ thầy cô đến sợ và chán các môn học Lý luận chính trị.

Thứ hai, nghiên cứu, nắm vững các phương pháp dạy học chủ động để vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học chủ động trong một tiết học, bài học, môn học sao cho phù hợp với từng nội dung của bài học, môn học. Có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy học chủ động khác nhau trong một tiết học nhưng phải xác định phương pháp dạy học chủ động nào là cơ bản nhất. Mặt khác, trong khi áp dụng các phương pháp dạy học chủ động giảng viên cũng không nên “phủ nhận sạch trơn” các phương pháp dạy dạy truyền thống mà cần phải biết kết hợp một cách nhuần nhuyễn để đem lại hiệu quả một cách cao nhất vì không có phương pháp dạy học nào là tối ưu. 


Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học chủ động tất yếu phải vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học để tạo một sự tương ứng cần thiết. Sự đa dạng của phương pháp dạy học trong sự phối hợp đòi hỏi phải có một số hình thức tổ chức dạy học thích hợp. Mỗi hình thức tổ chức dạy học đều có tác dụng tích cực phát triển học sinh một khía cạnh nào đó. Vì vậy, giảng viên cần biết kết hợp nhiều hình thức tổ chức để phát huy thế mạnh của mỗi hình thức tổ chức dạy học. Phương pháp dạy học chủ động đòi hỏi phải có hình thức tổ chức dạy học tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ làm việc, trao đổi thảo luận với nhau nhiều hơn.


Thứ ba, phải có sự chuẩn bị bài giảng chu đáo, phải đầu tư công sức và thời gian thiết kế bài giảng sao cho sinh động, cuốn hút, khơi dậy được sự ham hiểu biết, tìm tòi sáng tạo của sinh viên. Việc thiết kế bài giảng theo phương pháp dạy học chủ động là một quá trình đòi hỏi sự hao phí nhiều công sức, tâm huyết và trách nhiệm cao của giảng viên. Khi thiết kế bài giảng theo phương pháp chủ động, giảng viên cần phải nghiên cứu kỹ về đối tượng dạy học của mình trên nhiều khía cạnh như: trình độ, khả năng tiếp thu, chuyên ngành đào tạo, giáo trình, tài liêụ tham khảo, phương tiện dạy học để thiết kế bài giảng cho phù hợp. 

Thứ tư, tăng cường ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại đặc biệt là công nghệ thông tin trong dạy học. Các môn Lý luận chính trị với hệ thống tri thức mang tính tổng hợp, tính trừu tượng, tính thời sự và tính thực tiễn rất cao nên nguồn tư liệu có thể khai thác và đưa vào phục vụ giảng dạy như: sách, báo, số liệu, bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu.. rất phong phú, nhất là với các môn học như Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh... Vì vậy, tăng cường ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại khi vận dụng phương pháp dạy học chủ động sẽ góp phần khắc phục được tính đơn điệu nhàm chán của môn học, nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị.
Thứ năm, để nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học chủ động đòi hỏi phải có sự tham gia hợp tác tích cực và sự thay đổi thói quen học tập của sinh viên. Vì vậy, giảng viên cần hình thành cho sinh viên động cơ học tập các môn Lý luận chính trị đúng đắn, sự hứng thú học tập, say mê trong nghiên cứu, phải hướng dẫn cho sinh viên phương pháp, kỹ năng học tập chủ động, đặc biệt là hướng dẫn, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng học tập phù hợp với môn học, bài học, từ đó tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho người học, thắp sáng và thúc đẩy tiềm năng tự học, tự nghiên cứu tiềm tàng của sinh viên. Giảng viên nên hướng dẫn, trao truyền kinh nghiệm tự học, tự nghiên cứu của mình cho sinh viên để sinh viên tham khảo, học tập. Việc đổi mới, tăng cường năng lực tự học của sinh viên sẽ tăng dần theo mức độ, năng lực thích ứng của sinh viên, tránh thực hiện ồ ạt, làm cho sinhviên chán nản, bất lực trước nhiệm vụ học tập.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

Phương pháp dạy học chủ động là một trong những phương pháp quan trọng cần được áp dụng phù hợp trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay ở trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Vận dụng phương pháp dạy học chủ động đòi hỏi mỗi giảng viên phải nhận thức được sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình, đòi hỏi sinh viên phải thay đổi vai trò, cách học cho phù hợp. Nó cũng đặt ra cho những nhà quản lý những yêu cầu mới trong việc trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học, đánh giá xếp loại sinh viên, giảng viên,… Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm và cũng chính là lương tâm của của mỗi chúng ta trước những thử thách to lớn trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với giảng viên

Thứ nhất, phải chủ động trau dồi, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật  kiến thức và công nghệ mới, có kế hoạch tự đào tạo bằng cách tham gia dự giờ đồng nghiệp, trao đổi học thuật trong sinh hoạt chuyên môn, tập huấn; nâng cao khả năng sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại, thu thập thông tin cập nhật để phục vụ cho bài giảng đồng thời tự trang bị cho mình những kiến thức mới về phương pháp dạy học chủ động.

Thứ hai, tham gia tích cực các hội thảo, tập huấn về phương pháp dạy học chủ động do Bộ giáo dục và đào tạo, nhà trường tổ chức.
2.2. Đối với trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

Thứ nhất, nhà trường cần nhanh chóng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy chủ động và tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên như:

- Củng cố, nâng cấp, mở rộng hệ thống các phòng học lý thuyết.

- Tăng cường khả năng khai thác các tiện ích của mạng nội bộ, mở rộng nguồn tư liệu điện tử, thiết bị dạy học… bằng cách ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin hiện đại. 
Thứ hai, tổ chức học tập, nghiên cứu các tài liệu lý luận, nghiệp vụ giảng dạy tại bộ môn, tại trường, tăng cường trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn về việc vận dụng các phương pháp dạy học chủ động các môn Lý luận chính trị.
Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên Lý luận chính trị thường xuyên được bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị đặc biệt là tham gia các hội thảo chuyên đề, các lớp tập huấn  về việc sử dụng các phương pháp dạy học chủ động do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thứ tư, đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá theo hướng linh hoạt, vì sự tiến bộ của người học, đáp ứng yêu cầu chất lượng chứ không đơn thuần về điểm số. Điều quan trọng là phải kích thích được tinh thần tự giác học tập và đảm bảo được tính công bằng giữa các sinh viên trong một lớp và giữa sinh viên các lớp với nhau.
2.3. Đối với bộ Giáo dục và Đào tạo


Thứ nhất, cơ cấu lại nội dung, kiến thức các môn học Lý luận chính trị theo hướng giảm nội dung hàn lâm và thời lượng chương trình thật sự tinh gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thật sự bổ ích, gắn với thực tiễn cuộc sống, với chuyên ngành đào tạo của sinh viên, tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức phương pháp dạy học chủ động, đảm bảo sinh viên sau khi ra trường biết vận dụng tri thức đã học vào cuộc sống.
Thứ hai, thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo tập huấn đổi mới các phương pháp dạy học trong đó có phương pháp dạy học chủ động để các giảng viên Lý luận chính trị có thể tham gia theo định kỳ vào dịp hè hàng năm.
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